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Câu 1:  Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn 

 A. Đồng pha nhau  B. Ngược pha nhau.   

 C. Vuông  pha nhau.    D. Lệch pha nhau 
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Câu 2:  Sóng cơ và sóng điện từ không có cùng tính chất nào sau đây? 

 A. Là sóng ngang.  B. Có thể gây ra hiện tượng phản xạ.  

 C. Có mang  năng lượng. D. Truyền được trong chân không. 

Câu 3:  Mạch dao động điện từ  có C = 10-6F , điện tích của một bản tụ điện biến thiên theo phương 

trình : 810 cos 2000
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(C ). Độ tự cảm có giá trị là  

 A. L = 6,5H.  B. L = 0,25H.  C. L = 2,5H.  D. L = 0,85H. 

Câu 4:  Mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại trên 

tụ điện là 10-9C thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng  

 A. 105 A    B. 2.10-5 A   C. 10-5 A  D. 4.10-5 A 

Câu 5:  Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? 

 A. Máy thu hình   B. Máy thu thanh  

 C. Chiếc điện thoại di động  D. Cái điều khiển ti vi 

Câu 6:  Một sóng điện từ có tần số f = 100 MHz, truyền với tốc độ c = 3.108 m/s có bước sóng bằng 

 A. 30m    B. 3m   C. 300m   D. 0,3m  

Câu 7:  Điện từ trường xuất hiện ở 

 A. xung quanh chỗ có tia lửa điện.  B. xung quanh một ống dây điện.  

 C. xung quanh một dòng điện không đổi. D. xung quanh một điện tích đứng yên. 

Câu 8: Nguyên tắc chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng 

 A. Sóng dừng   B. Cộng hưởng điện từ  

 C. Giao thoa   D. Nhiểu xạ sóng điện từ 

Câu 9:  Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động. Nhà đó chắc chắn phải là 

 A. Nhà sàn   B. Nhà gạch   C. Nhà lá   D. Nhà bê tông 

Câu 10:  Để thông tin liên lạc giữa các phi hành gia trên vũ trụ với trạm điều hành dưới mặt đất người 

ta đã sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng từ 

 A. Từ 10 m đến 100 m  B. Từ  100 m đến 1000 m  

 C. Từ 0,01 m đến 10 m   D. Từ 1km đến 100 km 

Câu 11: Mạch dao động lý tưởng có L = 4mH, C = 2μF. Chu kỳ dao động của mạch là 

 A. T = 1,7 μs.  B. T = 17μs.  C. T = 56,2 μs. D. T= 562 μs. 

Câu 12:  Trong một khung dao động điện từ lý tưởng khi cường độ dòng điện i = 0 thì điện tích của tụ 

điện là 6.10-9C. Khi điện tích của một bản tụ bằng q = 0 thì cường độ dòng điện là  12 mA. Tần số dao 

động của khung là 

 A. f = 3183kHz  B. f = 1000Hz   C. f = 0,318MHz  D. f = 318 Hz   

Câu 13: Một khung dao động điện từ khi dùng tụ C1 dao động với chu kì T1 = 3.10-7 s ,khi dùng tụ C2 

dao động với chu kì T2 = 4.10-7 s .Khi dùng tụ điện C = C1 + C2 sẽ  dao động với chu kì là  

 A. 4,5T s=    B. 2,5T s=   C. 5T s=    D. 0,5T s=   

Câu 14: Khi ánh sáng đi từ không khí vào nước thì 

   A. Tần số không đổi, vận tốc tăng lên.                        B. Tần số không đổi, bước sóng giảm đi. 



   C. Tần số giảm đi, bước sóng tăng lên.                        D. Tần số tăng lên, vận tốc giảm đi. 

Câu 15: Một ánh sáng đơn sắc truyền qua chân không, không khí, nước, thủy tinh. Sắp xếp theo thứ tự 

giảm dần của tốc độ ánh sáng truyền qua các môi trường 

     A. Chân không, không khí,nước, thủy tinh                 B. Thủy tinh,nước, không khí, chân không. 

     C. Không khí, nước, thủy tinh, chân không                D. Chân không, thủy tinh, không khí, nước. 

Câu 16: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp( coi như một tia sáng) gồm 

5 thành phần đơn sắc : tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân 

cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí  là các tia đơn 

sắc màu là 

A. tím, đỏ, lam.         B. đỏ, vàng , lam.                  C. đỏ, vàng.                 D. lam, tím. 

Câu 17 : Trong thí nghiệm về giao thoa  ánh sáng với khe I-Âng (Yuong): khoảng cách giữa hai khe là 

a, khoảng cách từ hai khe đến màn là D, x là tọa độ của một điểm trên màn so với vân trung tâm. Công 

thức xác định vị trí vân sáng trên màn là 
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Câu 18 : Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, 

khoảng cách từ hai khe đến màn là D =1,5m. Chiếu ánh sáng đơn sắc vàng có bước sóng 0,6 m =

.Trên màn quan sát 2 vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn 

  A. 0,45mm.                     B.0,6mm.                                  C. 0,9mm.                           D. 1,8mm    

Câu 19 : Trong thí nghiệm I – âng về giao thoa ánh sáng, 2 khe cách nhau a = 2mm và cách màn quan 

sát D =  2m. Dùng ánh sáng  có bước sóng 0,44 m =  . Trên màn vân tối thứ 5 cách vân sáng trung 

tâm một đoạn là 

    A. 4,5mm                  B. 2,64mm                    C. 1,98mm                             D. 3,96mm 

Câu 20 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe I-âng, nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng là 1 565nm =  và 2  . Trên màn giao thoa thấy vân sáng bậc 4 của bức xạ 1  trùng với vân 

sáng bậc 5 của bức xạ 2  . Bước sóng 2  bằng 

   A. 706 nm                   B. 752 nm                    C. 518 nm                                D. 452 nm 

Câu 21 : Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng 

có bước sóng từ 0,38 m  đến 0,76 m . Khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, khoảng cách từ hai khe 

đến màn là D = 1,2m. Bề rộng quang phổ liên tục bậc 2 trên màn là 

  A. 0,456 mm                   B. 0,912 mm                   C. 0,48 mm                             D. 0,762 mm 

Câu 22:  Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục? 

   A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng. 

   B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. 

   C. Quang phổ liên tục phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng. 

   D. Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng và khí có tỉ khối cao khi bị nung nóng phát ra. 

Câu 23. Cho các loại ánh sáng sau: 

      (I) Ánh sáng đèn dây tóc    (II) Ánh sáng phát ra từ đèn hơi Hydrô.   

      (III) Ánh sáng mặt trời.              (IV) Ánh sáng hồ quang. 

      Ánh sáng nào khi qua máy quang phổ lăng kính cho quang phổ vạch?  

A. (I),(III)           B. (II)          C. (II),(IV)         D. ( I), ( II ), (III). 

Câu 24. Chọn câu sai. Trong máy phân tích quang phổ. 

  A. Ống chuẩn trực của máy quang phổ dùng để tạo chùm sáng  hội tụ. 

  B. Ống chuẩn trực của máy quang phổ dùng để tạo chùm sáng  song song 

  C. Buồng tối để chụp ảnh quang phổ của nguồn sáng.  

  D. Hệ tán sắc dùng để phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành nhiều thành phần đơn sắc, song song.  



Câu 25.Ứng dụng để triệt trùng các dụng cụ y tế trước khi phẫu thuật, ta dùng tia 

A. Tia X             B. Tia tử ngoại.                    C. Tia hồng ngoại                       D. Tia gamma 

Câu 26. Chọn câu đúng? Tia hồng  ngoại được dùng 

  A. Để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 

  B. Trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 

  C. Để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh. 

  D. Để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại. 

Câu 27: Tia X không có ứng dụng nào sau đây? 

  A. Sấy khô, sưởi ấm.                                                      B. Chiếu điện, chụp điện. 

  C. Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại.            D. Chữa bệnh ung thư (nông). 

Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc 

có bước sóng lần lượt là 0,4 ;0,5 ;0,6m m m   . Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp 

cùng màu với vân sáng trung tâm, số vị trí mà ở đó chỉ có một bức xạ cho vân sáng là 

  A. 34                  B. 20                                C. 27                              D. 14 

Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc  , màn quan sát cách mặt phảng hai 

khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi ( nhưng S1 và S2 luôn 

cách đều S ). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng 

cách S1S2 một lượng a  thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm  2 a   

thì tại M là: 

  A. Vân tối thứ 9.      B. Vân sáng bậc 9.        C. Vân sáng bậc 7.           D. Vân sáng bậc 8. 

Câu 30: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có 

bước sóng từ 0,38 m  đến 0,76 m . Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc đỏ có bước sóng 

0,76 m  còn có bao nhiêu vân sáng đơn sắc khác nữa? 

    A. 3                                    B. 8                               C. 7                                      D. 4 
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